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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THỊ TRƯỜNG PHÁI SINH 21/07/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã HĐ Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 VN30F2308 1.078 125.819.300.000 688 80.798.120.000 1.766 206.617.420.000
2 VN30F2309 29 3.373.150.000 1 116.190.000 30 3.489.340.000
3 VN30F2312 24 2.771.020.000 0 0 24 2.771.020.000
4 VN30F2403 20 2.304.780.000 0 0 20 2.304.780.000

Tổng 1.151 134.268.250.000 689 80.914.310.000 1.840 215.182.560.000


